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Câu 1: ( 2 điểm) 

            Những điểm khác nhau của quần cư nông thôn và quần cư đô thị?

Câu 2: ( 3điểm) 

           Hiện trạng ô nhiễm môi trường nước ở đới Ôn hòa như thế nào? Nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm môi trường nước? 
Câu 3: ( 2 điểm)

           a, Trình bày đặc điểm về môi trường tự nhiên của châu Phi? 
           b, Vì sao châu Phi hình thành hoang mạc lớn nhất trên thế giới? 
Câu 4 (3 điểm) 
Theo thống kê của các nhà khoa học tại hội nghị về môi trường ở LaHay (Hà lan) các nước sau có lượng khí thải độc hại lớn nhất thế giới: 
· Hoa Kỳ: 20 Tấn/người/năm

· Pháp:        6 Tấn/người/năm
     Hãy thể hiện các số liệu trên bằng biểu đồ hình cột. 
………………………… Hết …………………………
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	Câu
	Sơ lược lời giải
	Điểm

	1

(2 điểm)
	Đặc điểm

Quần cư nông thôn

Quần cư đô thị

Mật độ
Dân cư thưa
Dân cư tập trung đông
Lối sống
Dựa vào truyền thống gia đình, dòng họ, làng xóm, có phong tục, tập quán, lễ hội cổ truyền
Cộng đồng có tổ chức, mọi người tuân thủ theo pháp luật, quy định và nếp sống văn minh, trật tự bình đẳng
Hoạt động kinh tế
Sản xuất nông lâm ngư nghiệp.
Sản xuất công nghiệp, dịch vụ.

	0.5 

1.0

0.5

	2
(3 điểm)
	- Hiện trạng: Các nguồn nước bị ô nhiễm gồm nước sông, nước biển, nước ngầm.
- Nguyên nhân: 

+ Ô nhiễm nước biển do váng dầu, các chất độc hại bị đưa ra biển…

+ Ô nhiễm nước sông, hồ và nước ngầm do hoa chất thải ra từ các nhà máy, lượng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu dư thừa trên đồng ruộng, cùng các chất thải nông nghiệp…

- Hậu quả: Làm chết ngạt các sinh vật sống trong nước, thiếu nước sạch cho đời sống, sản xuất…
	1.0
1.0

1.0



	3 
(2 điểm)
	a, Thiên nhiên châu Phi:

Các môi trường tự nhiên nằm đối xứng qua đường Xích đạo:

+  Môi trường xích đạo ẩm: Thảm thực vật rừng rậm xanh quanh năm
+ Hai môi trường nhiệt đới: Rừng rậm -> rừng thưa -> Xa van cây bụi

+ Hai môi trường hoang mạc: Thực động vật nghèo nàn

+ Hai môi trường địa trung hải: Rừng cây bụi lá cứng

b, Châu Phi hình thành hoang mạc lớn nhất trên thế giới vì :

+ Khí hậu châu Phi: Nóng, khô bậc nhất thế giới.

+ Do phần lớn lãnh thổ nằm giữa 2 chí tuyến

+ Ít chịu ảnh hưởng của biển

+ Do ảnh hưởng của dòng biển lạnh
	1.0

1.0



	4
(3.0 điểm)
	 Học sinh vẽ đúng biểu đồ hình cột ( Nếu thiếu tên biểu đồ thì trừ 0.5 điểm)

	3.0


